Phần 1:
Bảng 2- Kết quả tuyển sinh từ 2014-2019
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
(Tính đến ngày 21/8/2019)

	Tổng số HS-SV
	5.836
	6.197
	6.742
	8.230
	5150

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	2.247
	2.505
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	3.434
	3.739
	2294

	3
	Cao đẳng liên thông
	48
	58
	82
	221
	

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	422
	503
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	1.382
	1.887
	2062

	6
	Cao đẳng nghề
	87
	166
	
	
	

	7
	Trung cấp nghề
	509
	692
	
	
	

	8
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	2.523
	2.273
	2.019
	2.383
	794


Bảng 3- Quy mô đào tạo giai đoạn 2014-2019
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Trình độ cao đẳng
	39.227
	3.483
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	8.249

	2
	Trình độ trung cấp
	13.442
	692
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	3.406

	Tổng số HS-SV 
	52.669
	4.517
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	11.655






Bảng 4- Kết quả HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo giai đoạn 2014-2019
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số 
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Điện-Điện tử
	849
	819
	96.46
	186
	179
	96.23

	2
	Cơ khí
	669
	637
	95.21
	81
	77
	95.06

	3
	Động lực
	636
	593
	93.23
	121
	113
	93.38

	4
	Công nghệ Thông tin
	491
	454
	92.46
	75
	72
	96.0

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	241
	226
	93.77
	71
	67
	94.36

	6
	Công nghệ May
	225
	214
	95.1
	56
	51
	91.07

	7
	Kinh tế
	11
	11
	100
	12
	12
	100

	
	TỔNG
	3.122
	2.954
	
	602
	571
	


Phần 2:
 1/ Khoa Công nghệ Thông tin 
Bảng 19- Kết quả tuyển sinh 
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020 (Tính đến 01/8/2019)

	
	Trung cấp
	200
	251
	367
	474
	603

	
	Cao đẳng
	374
	317
	392
	375
	184

	
	Cao đẳng liên thông
	0
	14
	12
	45
	0




Bảng 20- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	962

	2
	Trung cấp
	967

	3
	Liên thông
	57

	TỔNG CỘNG
	1986



a. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
           Bảng 23- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	135
	63
	138
	336
	314
	93,5%

	2
	Trung cấp
	6
	7
	34
	47
	46
	97,8%

	 
	CỘNG
	141
	70
	172
	383
	360
	94%



2/ Khoa Động Lực 
Bảng 19- Kết quả tuyển sinh 
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
(Tính đến 01/8/2019)

	
	Trung cấp
	239
	392
	229
	402
	327

	
	Cao đẳng
	550
	929
	927
	1130
	642

	
	Cao đẳng liên thông
	12
	23
	21
	47
	0



Bảng 20- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	2636

	2
	Trung cấp
	868

	3
	Liên thông
	65

	TỔNG CỘNG
	3569



b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
           Bảng 23- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	157
	144
	221
	522
	494
	94,6%

	2
	Trung cấp
	38
	22
	22
	82
	78
	95,1%

	 
	CỘNG
	195
	166
	243
	604
	572
	94,7%




3/ Khoa Cơ khí 
Bảng 19- Kết quả tuyển sinh 
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020 
(Tính đến 01/8/2019)

	
	Trung cấp
	98
	62
	140
	125
	158

	
	Cao đẳng
	527
	501
	774
	714
	337

	
	Cao đẳng liên thông
	7
	0
	20
	17
	0


Bảng 20- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	1893

	2
	Trung cấp
	294

	3
	Liên thông
	28

	TỔNG CỘNG
	2215



c. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
           Bảng 23- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	180
	96
	233
	509
	469
	92,1%

	2
	Trung cấp
	12
	23
	9
	44
	42
	95,4%

	 
	CỘNG
	192
	119
	242
	553
	511
	92,4%



4/ Khoa Điện – Điện tử 
Bảng 19- Kết quả tuyển sinh 
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	
	Trung cấp
	206
	215
	227
	254
	197

	
	Cao đẳng
	501
	525
	696
	670
	291

	
	Cao đẳng liên thông
	29
	21
	29
	72
	0



[bookmark: _GoBack]Bảng 20- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	1837

	2
	Trung cấp
	622

	3
	Liên thông
	96

	TỔNG CỘNG
	2555



d. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
           Bảng 23- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	207
	161
	188
	556
	508
	91,4%

	2
	Trung cấp
	55
	19
	41
	115
	109
	94,8%

	 
	CỘNG
	262
	180
	229
	671
	617
	91,9%




